
STT TÊN SẢN PHẨM/BỘ SẢN PHẨM CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐỊA CHỈ

1 Trà Ngọc Thuý cấp đông
Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp 

Sử Anh

Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

2
Bộ sản phẩm: Chè nõn Tân Thái Dương 168, 

Chè Tân Thái Dương 168
Hợp tác xã Chè Tân Thái 168 Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

3 Chè Shan Tuyết Sinh Long Việt Dũng Công ty TNHH Việt Dũng Tuyên Quang
Tổ 9, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

4 Chè Shan Tuyết Na Hang Công ty Cổ phẩn Chè Shan Tuyết Na Hang
Tổ 4, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

5 Chè Thôm Loà
Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ 

Tân An 
Xã Tân An, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

6 Chè xanh đặc sản Hương Trà
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Hương Trà

Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

7 Trà thảo dược xạ đen
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Hương Trà

Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

8 Trà túi lọc Cà gai leo, Giảo cổ lam Công ty TNHH Thảo Dược Phạm Trình
Thôn Cầu Xi, Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

9 Trà túi lọc rau má đậu đen Tuệ Tâm Công ty TNHH Thảo dược Tuệ Tâm
Thôn 12, Xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

10 Trà Ổi Bình Minh Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Bình Minh
Thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

11 Hoa đu đủ đực ngâm mật ong Bình Minh Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Bình Minh
Thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

12 Mật ong nhãn Bình Ca
Hợp tác xã Dịch vụ - Sản xuất Nông nghiệp 

Hùng Hậu
Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

13 Bộ sản phẩm: Siro Chanh, Siro Tắc
Hợp tác xã Nông sản và Dược liệu Minh 

Thảo

Thôn 1 Mỏ Nghiều, xã Tân Thành, huyện  Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

14 Cốt cà gai leo Nhất Tâm Đường Công ty TNHH Nhất Tâm Đường
xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

15 Ốc nhồi ống lam Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chiến
Thôn 18, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

16 Xúc xích lợn thảo dược Sáng Nhung
Hợp tác xã Sản xuất Chế biến thực phẩm an 

toàn Sáng Nhung

Thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

17
Bộ sản phẩm: Chả mỡ lợn, Giò bì lợn, Giò lụa 

lợn thảo dược Sáng Nhung

Hợp tác xã Sản xuất Chế biến thực phẩm an 

toàn Sáng Nhung

Thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

18 Lạp Sườn hun mía Hộ kinh doanh Lê Quang Hải
Thôn 21, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

19 Thịt trâu khô Hùng Mỹ
Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ 

Thành Công xã Hùng Mỹ

Thôn Đình, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

20
Bộ Sản phẩm Bột rắc cơm Lâm Bình: Vị Cá 

lăng, Vị Lạc sen đỏ

Hợp tác xã Nông Lâm - Ngư nghiệp Lâm 

Bình

Tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

21
Bộ sản phẩm: Dĩa, thìa, que kem, que khuấy,  

dao gỗ Hải Đăng

Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương 

mại Hải Đăng

Thôn Oăng, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

về việc phê duyệt kết quả bình chọn, công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

tỉnh Tuyên Quang năm 2024)


